
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 38 đường Vĩnh Tân 28, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

5.000.000.000 VNĐ

10/09/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN ICHEM

3703244693

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất, gia công các sản phẩm từ gỗ, phun sơn

3100(Chính)

2. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

3. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

4. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

5. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

6. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất sơn

2022

12. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN ICHEM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG TUAN ICHEM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG TUAN ICHEM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0786771779 - 0909470381
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
MINH 
TUẤN

Việt 
Nam

Số 19K, Đ229, tổ 1, 
ấp 1A, Xã Hoà Phú, 
Huyện Củ Chi, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

3.500.000.000 70,000 052079036257

2NGUYỄN 
HOÀNG 
HIẾU

Việt 
Nam

Thôn Châu Thành, Xã 
Đăk Yă, Huyện Mang 
Yang, Tỉnh Gia Lai, 
Việt Nam

1.500.000.000 30,000 052093002469

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052079036257
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 19K, Đ229, tổ 1, ấp 1A, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 4/13C, đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Bình Đức 2, Phường Bình 
Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH TUẤN Nam

18/12/1979 Kinh Việt Nam

26/05/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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